
UBND XÃ HOẰNG TIẾN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC

Từ ngày 24/08/2025 đến ngày 29/08/2025 



I LĨNH VỰC KINH DOANH

Trả kết quảNgày, tháng, năm

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại



Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

Ngày nhận 

kết quả

1 H56.139-

250822-0055

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh

MAI ANH TUẤN SN 57, Đƣờng 510B, Thôn 

Kim Sơn, Xã Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh Hóa

0334870767 25/08/2025 

10:43:45

28/08/2025 

10:43:00

27/08/2025 

08:14:27

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại



2 H56.139-

250828-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh

NGUYỄN THỊ NGỌC THÔN KIM TÂN 2,, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0336782196 28/08/2025 

13:52:02

04/09/2025 

13:52:00

29/08/2025 

10:02:38

II LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

Trả kết quảNgày, tháng, năm

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại



Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

Ngày nhận 

kết quả

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại



1 H56.139-

250825-0013

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trƣờng hợp chứng 

thực điểm chỉ và trƣờng hợp 

ngƣời yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ đƣợc)

NGUYỄN THỊ 

HƢƠNG

Số nhà 24 đƣờng Trung Đoài, 

Thôn Trung Đoài, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0357490870 25/08/2025 

11:30:42

25/08/2025 

17:00:00

25/08/2025 

13:07:40



2 H56.139-

250825-0021

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ VÂN ANH PHONG LAN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0967306660 25/08/2025 

11:31:02

26/08/2025 

13:30:00

25/08/2025 

13:17:21



3 H56.139-

250825-0020

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ VÂN ANH PHONG LAN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0967306660 25/08/2025 

11:31:08

26/08/2025 

13:30:00

25/08/2025 

13:20:34



4 H56.139-

250825-0004

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ PHẠM THỊ 

PHƢƠNG

THÔN LINH TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0388572821 25/08/2025 

11:31:34

26/08/2025 

13:30:00

25/08/2025 

13:08:40



5 H56.139-

250825-0005

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ PHẠM THỊ 

PHƢƠNG

THÔN LINH TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0388572821 25/08/2025 

11:31:42

26/08/2025 

13:30:00

25/08/2025 

13:09:41



6 H56.139-

250825-0006

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ PHẠM THỊ 

PHƢƠNG

THÔN LINH TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0388572821 25/08/2025 

11:31:52

26/08/2025 

13:30:00

25/08/2025 

13:10:35



7 H56.139-

250825-0009

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THẾ ANH THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Tỉnh 

Thanh Hóa

0368262044 25/08/2025 

11:32:01

26/08/2025 

13:30:00

25/08/2025 

13:12:01



8 H56.139-

250825-0018

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

TRƢƠNG ĐÌNH 

MẠNH

THÔN LIÊN MINH, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0369815503 25/08/2025 

11:32:30

26/08/2025 

13:30:00

25/08/2025 

13:19:13



9 H56.139-

250825-0010

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THẾ ANH THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0368262044 25/08/2025 

11:32:30

26/08/2025 

13:30:00

25/08/2025 

13:13:06



10 H56.139-

250825-0017

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Hắc Thị Hƣờng Thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0369815503 25/08/2025 

11:32:43

26/08/2025 

13:30:00

25/08/2025 

13:18:19



11 H56.139-

250825-0016

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

TRƢƠNG ĐÌNH 

MẠNH

THÔN LIÊN MINH, Tỉnh 

Thanh Hóa

0369815503 25/08/2025 

11:32:55

26/08/2025 

13:30:00

25/08/2025 

13:16:24



12 H56.139-

250825-0012

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

HƢƠNG

Số nhà 24, Đƣờng Trung 

Đoài,  Thôn Trung Đoài , Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0357490870 25/08/2025 

11:33:19

26/08/2025 

13:30:00

25/08/2025 

13:15:27



13 H56.139-

250825-0011

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VÂN LY Thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0586848839 25/08/2025 

11:33:24

26/08/2025 

13:30:00

25/08/2025 

13:14:26



14 H56.139-

250826-0012

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ HƢƠNG THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0375587248 26/08/2025 

16:21:43

27/08/2025 

16:21:00

26/08/2025 

17:33:17



15 H56.139-

250826-0011

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ HƢƠNG THÔN KIM SƠN, Tỉnh 

Thanh Hóa

0375587248 26/08/2025 

16:21:50

27/08/2025 

16:21:00

26/08/2025 

17:34:08



16 H56.139-

250826-0009

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ HƢƠNG THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0375587248 26/08/2025 

16:21:54

27/08/2025 

16:21:00

26/08/2025 

17:31:57



17 H56.139-

250826-0008

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ HƢƠNG THÔN KIM SƠN, Tỉnh 

Thanh Hóa

0375587248 26/08/2025 

16:22:09

27/08/2025 

16:22:00

26/08/2025 

17:35:38



18 H56.139-

250826-0006

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ CHÉN THÔN GIANG SƠN, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0965136549 26/08/2025 

16:22:14

27/08/2025 

16:22:00

26/08/2025 

17:37:57



19 H56.139-

250826-0005

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ CHÉN THÔN GIANG SƠN, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0965136549 26/08/2025 

16:22:27

27/08/2025 

16:22:00

26/08/2025 

17:30:25



20 H56.139-

250826-0003

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

ĐINH THỊ DUYÊN THÔN THANH XUÂN, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0377743826 26/08/2025 

16:22:32

27/08/2025 

16:22:00

26/08/2025 

17:27:47



21 H56.139-

250826-0001

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

ĐINH THỊ DUYÊN THÔN THANH XUÂN, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0377743826 26/08/2025 

16:22:37

27/08/2025 

16:22:00

26/08/2025 

17:26:15



22 H56.139-

250827-0002

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

HỒ THỊ HUYỀN thôn Thanh Xuân, Tỉnh Thanh 

Hóa

03536132032 27/08/2025 

08:40:17

28/08/2025 

08:39:59

27/08/2025 

18:18:15



23 H56.139-

250827-0001

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN LÊ HÀ 

CHÂU

Thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0352613203 27/08/2025 

08:40:29

28/08/2025 

08:39:59

27/08/2025 

18:15:59



24 H56.139-

250827-0023

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN HỮU 

MẠNH

THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Tỉnh 

Thanh Hóa

0971588606 27/08/2025 

11:04:34

28/08/2025 

11:03:59

27/08/2025 

18:14:16



25 H56.139-

250827-0022

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HOÀI 

LINH

THÔN NGHĨA THỤC, Tỉnh 

Thanh Hóa

0369815521 27/08/2025 

11:05:44

28/08/2025 

11:05:00

27/08/2025 

18:21:05



26 H56.139-

250827-0019

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ VĂN LINH THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Tỉnh 

Thanh Hóa

0339872593 27/08/2025 

11:05:56

28/08/2025 

11:05:00

27/08/2025 

18:21:55



27 H56.139-

250827-0013

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

BÙI TRÍ QUÂN THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0368755647 27/08/2025 

11:06:23

28/08/2025 

11:05:59

27/08/2025 

18:22:49



28 H56.139-

250827-0011

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

BÙI TRÍ QUÂN THÔN ĐÔNG THÀNH, Tỉnh 

Thanh Hóa

0368755647 27/08/2025 

11:06:32

28/08/2025 

11:05:59

27/08/2025 

18:20:12



29 H56.139-

250827-0006

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

PHAN THÚY NGA Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0964060118 27/08/2025 

11:06:44

28/08/2025 

11:05:59

27/08/2025 

18:19:14



30 H56.139-

250827-0021

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trƣờng hợp chứng 

thực điểm chỉ và trƣờng hợp 

ngƣời yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ đƣợc)

LÊ VĂN LINH THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0339872593 27/08/2025 

11:06:55

27/08/2025 

17:00:00

27/08/2025 

18:35:01



31 H56.139-

250827-0066

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ VĂN QUANG thôn An Lạc, Tỉnh Thanh Hóa 0386213770 27/08/2025 

17:53:07

29/08/2025 

07:00:00

28/08/2025 

09:34:09



32 H56.139-

250827-0065

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ HẰNG THÔN LIÊN MINH, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0373035591 27/08/2025 

17:53:18

29/08/2025 

07:00:00

28/08/2025 

09:38:18



33 H56.139-

250827-0061

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ HẰNG THÔN LIÊN MINH, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0373035591 27/08/2025 

17:53:28

29/08/2025 

07:00:00

28/08/2025 

09:37:09



34 H56.139-

250827-0058

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ HẰNG THÔN LIÊN MINH, Tỉnh 

Thanh Hóa

0373035591 27/08/2025 

17:53:37

29/08/2025 

07:00:00

28/08/2025 

09:36:19



35 H56.139-

250827-0036

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ VĂN NGỌC HẢI thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh Hóa

0343365442 27/08/2025 

17:53:44

29/08/2025 

07:00:00

28/08/2025 

09:35:28



36 H56.139-

250827-0033

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ THÚY Thôn Hồng Sơn, Xã Lam Sơn, 

Tỉnh Thanh Hóa

0912445917 27/08/2025 

17:54:09

29/08/2025 

07:00:00

28/08/2025 

09:31:47



37 H56.139-

250827-0034

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ VĂN NGỌC HẢI thôn An Lạc, Tỉnh Thanh Hóa 0343365442 27/08/2025 

17:54:19

29/08/2025 

07:00:00

28/08/2025 

09:32:33



38 H56.139-

250827-0068

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THÀNH 

ANH

Thôn Trung Ngoại, Tỉnh 

Thanh Hóa

0918633103 28/08/2025 

08:22:22

29/08/2025 

08:22:00

28/08/2025 

09:31:41



39 H56.139-

250828-0012

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Trƣơng Văn Tý xã Hoằng Thanh, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0369815503 28/08/2025 

13:55:22

29/08/2025 

13:54:59

28/08/2025 

21:34:28



40 H56.139-

250828-0008

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ HUYỀN THÔN LINH TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0969754324 28/08/2025 

13:55:40

29/08/2025 

13:54:59

28/08/2025 

21:35:44



41 H56.139-

250828-0003

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN XUÂN 

NHU

Thôn Thanh Niên, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0974059399 28/08/2025 

13:55:49

29/08/2025 

13:54:59

28/08/2025 

21:36:51



42 H56.139-

250828-0028

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

HỒ ANH TUẤN Căn hộ A4.5.27, NOASXH 

Hoà Lợi, khu 1, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0969603586 28/08/2025 

21:30:30

03/09/2025 

07:00:00

29/08/2025 

13:43:50



43 H56.139-

250829-0016

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

VŨ THỊ TRÀ MY thôn trung đoài, Tỉnh Thanh 

Hóa

0379647077 29/08/2025 

13:44:13

03/09/2025 

13:43:59

29/08/2025 

21:30:25



III LĨNH VỰC HỘ TỊCH

Trả kết quả

Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

Ngày nhận 

kết quả

1 H56.139-

250824-0002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

ĐỖ VĂN TỨ THÔN HÙNG TIẾN 0868471448 25/08/2025 

07:55:48

19/09/2025 

07:55:00

27/08/2025 

15:07:26

Ngày, tháng, năm

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại



2 H56.139-

250824-0001

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ QUẾ Căn hộ số 22.11 Khu nhà ở 

cao tầng thuộc Khu dân cƣ 

Minh Thông (Precia), 21 

Nguyễn Thị Định, Khu phố 

20, Phƣờng Bình Trƣng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

0975917318 25/08/2025 

07:55:57

26/08/2025 

07:55:00

26/08/2025 

17:47:01



3 H56.139-

250822-0056

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-250822-0967)

Hồ Văn Long Số nhà 9 ngõ số 1 đƣờng số 1 

thôn Nghĩa Thục

0969603586 25/08/2025 

07:58:19

25/08/2025 

17:00:00

26/08/2025 

17:48:26

4 H56.139-

250822-0054

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ YẾN Số nhà 991/10B,khu phố Tân 

long, Phƣờng Dĩ An, Thành 

phố Hồ Chí Minh

09763657767 25/08/2025 

07:58:33

26/08/2025 

07:58:00

26/08/2025 

18:02:37



5 H56.139-

250822-0053

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ YẾN Số nhà 991/10B,khu phố Tân 

long, Phƣờng Dĩ An, Thành 

phố Hồ Chí Minh

09763657767 25/08/2025 

07:58:42

26/08/2025 

07:58:00

26/08/2025 

17:54:30

6 H56.139-

250822-0052

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ TÌNH THÔN KIM TÂN 2, Tỉnh 

Thanh Hóa

0965286234 25/08/2025 

07:58:52

26/08/2025 

07:58:00

26/08/2025 

17:32:55



7 H56.139-

250822-0049

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ HẠNH 

TRANG

Thôn Trung Ngoại, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0866071322 25/08/2025 

07:59:31

03/09/2025 

07:59:00

27/08/2025 

15:34:41

8 H56.139-

250825-0007

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ THỊ TÙNG THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0375006818 25/08/2025 

09:34:21

26/08/2025 

09:33:59

26/08/2025 

17:48:08



9 H56.139-

250825-0008

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ TÙNG THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0375006818 25/08/2025 

09:34:29

26/08/2025 

09:33:59

26/08/2025 

18:02:37

10 H56.139-

250825-0014

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

TRƢƠNG PHÚ ĐẠT THÔN CHUẾ 2, Tỉnh Thanh 

Hóa

0395674002 25/08/2025 

10:12:42

26/08/2025 

10:11:59

26/08/2025 

17:01:04

11 H56.139-

250825-0019

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ VÂN ANH PHONG LAN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0967306660 25/08/2025 

13:45:11

26/08/2025 

13:45:00

26/08/2025 

16:57:06



12 H56.139-

250825-0027

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

BÙI ĐÌNH SƠN THÔN TRUNG ĐOÀI, Tỉnh 

Thanh Hóa

0375801249 25/08/2025 

16:39:18

26/08/2025 

16:38:59

26/08/2025 

16:56:47

13 H56.139-

250825-0030

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

HỒ ANH TUẤN Căn hộ A4.5.27, NOASXH 

Hoà Lợi, khu 1, Tỉnh Thanh 

Hóa

0969603586 26/08/2025 

13:32:47

27/08/2025 

13:31:59

26/08/2025 

18:04:12



14 H56.139-

250826-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ CHÉN THÔN GIANG SƠN, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0965136549 26/08/2025 

15:49:17

27/08/2025 

15:48:59

27/08/2025 

17:21:57

15 H56.139-

250826-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

ĐINH THỊ DUYÊN THÔN THANH XUÂN, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0377743826 26/08/2025 

15:49:25

27/08/2025 

15:48:59

27/08/2025 

15:36:17



16 H56.139-

250826-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 

THẮM

THÔN KIM TÂN 2, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0355139247 26/08/2025 

16:01:57

27/08/2025 

16:00:59

27/08/2025 

15:05:53

17 H56.139-

250826-0010

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ HOÀI THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

03819900391

0

26/08/2025 

16:18:56

27/08/2025 

16:18:00

27/08/2025 

15:05:39



18 H56.139-

250826-0020

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN NGỌC 

KIỆM

Thôn Kim Tân 1, xã Hoằng 

Tiến, tỉnh Thanh Hóa, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0987820611 27/08/2025 

07:30:20

28/08/2025 

07:30:00

27/08/2025 

17:21:57



19 H56.139-

250826-0019

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc

NGUYỄN NGỌC 

KIỆM

Thôn Kim Tân 1, xã Hoằng 

Tiến, tỉnh Thanh Hóa, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0987820611 27/08/2025 

07:30:31

29/08/2025 

07:30:00

28/08/2025 

11:09:18

20 H56.139-

250826-0017

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

LÊ PHẠM THỊ 

HUYỀN

THÔN AN LẠC 0968228028 27/08/2025 

07:30:39

03/09/2025 

07:30:00

27/08/2025 

15:34:57



21 H56.139-

250826-0014

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

PHẠM THỊ LIÊN Nhà trọ Ba Tuyết, Đƣờng 

Nguyễn Văn Trỗi, TDP Nghĩa 

Lập 1

0911318077 27/08/2025 

07:30:47

03/09/2025 

07:30:00

27/08/2025 

15:06:27

22 H56.139-

250826-0013

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ HUỆ THÔN TIỀN THÔN 0329013557 27/08/2025 

07:30:54

03/09/2025 

07:30:00

27/08/2025 

15:06:58



23 H56.139-

250826-0018

Liên thông thủ tục hành chính 

về đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250826-3421)

BÙI PHẠM MINH 

CHÂU

thôn Đông Hòa 0971424344 27/08/2025 

07:34:57

27/08/2025 

17:00:00

28/08/2025 

09:32:07



24 H56.139-

250827-0003

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN 

TUÂN

thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0976240607 27/08/2025 

08:55:19

28/08/2025 

08:54:59

27/08/2025 

17:21:57

25 H56.139-

250827-0004

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-250827-0144)

Lê Văn Đức Thôn An Lạc 0359426848 27/08/2025 

09:13:16

27/08/2025 

17:00:00

27/08/2025 

18:01:55



26 H56.139-

250827-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

PHAN THÚY NGA Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0964060118 27/08/2025 

09:14:40

28/08/2025 

09:13:59

27/08/2025 

17:21:56

27 H56.139-

250827-0008

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ NHUNG Thôn Hải Sơn, Tỉnh Thanh 

Hóa

0363252786 27/08/2025 

09:37:27

28/08/2025 

09:37:00

27/08/2025 

17:21:56

28 H56.139-

250827-0005

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN 

DƢƠNG

THÔN KIM TÂN 1, Tỉnh 

Thanh Hóa

0966715313 27/08/2025 

09:39:09

28/08/2025 

09:39:00

27/08/2025 

17:21:57



29 H56.139-

250827-0012

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

ĐỖ THỊ NHÀN THÔN HÙNG TIẾN, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0967968747 27/08/2025 

10:02:22

03/09/2025 

10:01:59

27/08/2025 

17:00:01

30 H56.139-

250827-0016

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

TRẦN THỊ HƢƠNG THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0375587248 27/08/2025 

10:14:54

28/08/2025 

10:13:59

27/08/2025 

17:21:56



31 H56.139-

250827-0020

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc

TRƢƠNG XUÂN 

THUYÊN

THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0984151661 27/08/2025 

10:39:45

29/08/2025 

10:39:00

28/08/2025 

09:32:22

32 H56.139-

250827-0028

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

TRƢƠNG XUÂN 

THUYÊN

THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0984151661 27/08/2025 

11:06:50

28/08/2025 

11:05:59

28/08/2025 

09:32:35



33 H56.139-

250827-0030

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc

TRƢƠNG XUÂN 

THUYÊN

THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0984151661 27/08/2025 

11:18:21

29/08/2025 

11:18:00

28/08/2025 

16:39:25

34 H56.139-

250827-0026

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN HỮU THẾ THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0328226201 27/08/2025 

13:50:28

28/08/2025 

13:50:00

28/08/2025 

09:35:08



35 H56.139-

250827-0024

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ HOÀI 

LINH

THÔN NGHĨA THỤC, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0862613725 27/08/2025 

13:51:08

28/08/2025 

13:50:59

27/08/2025 

17:21:56

36 H56.139-

250827-0038

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ HIẾU Thanh Thịnh, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh Hóa

0977857877 27/08/2025 

14:45:59

28/08/2025 

14:45:00

27/08/2025 

17:21:56



37 H56.139-

250827-0037

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

TRƢƠNG THỊ BẰNG THÔN TIỀN THÔN, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0382498795 27/08/2025 

14:46:25

28/08/2025 

14:46:00

29/08/2025 

08:02:41

38 H56.139-

250827-0035

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ THANH 

HUYỀN

THÔN SƠN TRANG, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0917410264 27/08/2025 

14:46:36

28/08/2025 

14:46:00

28/08/2025 

09:35:08



39 H56.139-

250827-0042

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

PHẠM THỊ THẮM Thôn Hƣng Phát, Xã Hà 

Trung, Tỉnh Thanh Hóa

0988807283 27/08/2025 

15:03:29

28/08/2025 

15:03:00

27/08/2025 

17:21:56

40 H56.139-

250827-0064

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ THỦY TỔ 1, ẤP TRƢỜNG AN, Xã 

Tân Quan, Tỉnh Đồng Nai

0394757902 28/08/2025 

08:01:24

29/08/2025 

08:01:00

28/08/2025 

14:23:21



41 H56.139-

250827-0062

Liên thông thủ tục hành chính 

về đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250827-4401)

Nguyễn Viết Gia Huy THÔN HẢI SƠN 0967327122 28/08/2025 

08:02:28

28/08/2025 

17:00:00

28/08/2025 

16:39:07



42 H56.139-

250827-0059

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ HỢP THÔN GIANG SƠN 0353772072 28/08/2025 

08:06:27

04/09/2025 

08:05:59

28/08/2025 

16:39:40

43 H56.139-

250827-0054

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

TRẦN TRỌNG 

TRÌNH

THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0824093555 28/08/2025 

08:06:46

29/08/2025 

08:05:59

28/08/2025 

14:23:21

44 H56.139-

250827-0052

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

PHẠM THỊ LAN 

HƢƠNG

THÔN 1, Xã Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh Hóa

0981839142 28/08/2025 

08:07:19

29/08/2025 

08:07:00

28/08/2025 

14:19:05



45 H56.139-

250827-0051

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ THỦY THÔN THÀNH XUÂN, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0375570744 28/08/2025 

08:07:49

29/08/2025 

08:07:00

28/08/2025 

22:38:38

46 H56.139-

250827-0046

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

TRƢƠNG THỊ ÁNH THÔN KIM TÂN 1, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349450554 28/08/2025 

08:08:01

29/08/2025 

08:07:59

28/08/2025 

22:38:38

47 H56.139-

250827-0045

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

BÙI ĐÌNH TÂN thôn Đông Hòa, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0971424344 28/08/2025 

08:08:01

29/08/2025 

08:07:59

28/08/2025 

14:19:44



48 H56.139-

250827-0069

Liên thông thủ tục hành chính 

về đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250827-4691)

NGUYỄN GIA HÂN Thôn Hùng Tiến 0974059399 28/08/2025 

08:58:14

28/08/2025 

17:00:00

28/08/2025 

16:38:51



49 H56.139-

250827-0063

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VIẾT 

NAM

THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0957327122 28/08/2025 

09:14:54

29/08/2025 

09:13:59

29/08/2025 

07:31:51

50 H56.139-

250828-0001

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ NGUYỆT Thôn Đại Trƣờng, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0867554138 28/08/2025 

09:41:29

29/08/2025 

09:41:00

28/08/2025 

22:38:38



51 H56.139-

250828-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ NGUYỆT Thôn Đại Trƣờng, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0867554138 28/08/2025 

09:59:44

29/08/2025 

09:58:59

28/08/2025 

22:38:37

52 H56.139-

250828-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ NGUYỆT Thôn Đại Trƣờng, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0867554138 28/08/2025 

09:59:44

29/08/2025 

09:58:59

28/08/2025 

22:38:38



53 H56.139-

250827-0047

Thủ tục đăng ký khai tử BÙI TRÍ TRANG THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0366439963 28/08/2025 

10:12:22

29/08/2025 

10:11:59

28/08/2025 

14:19:20

54 H56.139-

250828-0006

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ CHÚC THÔN 4, Xã Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh Hóa

0378709180 28/08/2025 

10:24:58

29/08/2025 

10:24:00

29/08/2025 

10:00:59

55 H56.139-

250828-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

VŨ THỊ QUỲNH thôn Trung Thƣợng, Tỉnh 

Thanh Hóa

0393458523 28/08/2025 

10:58:10

29/08/2025 

10:58:00

28/08/2025 

22:38:37



56 H56.139-

250828-0009

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ LIÊN thôn An Lạc 0836947456 28/08/2025 

13:42:52

04/09/2025 

13:41:59

29/08/2025 

20:51:39

57 H56.139-

250828-0010

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN VIẾT 

XỨNG

THÔN TIỀN THÔN, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0971037004 28/08/2025 

14:11:36

08/09/2025 

14:11:00

29/08/2025 

09:58:34



58 H56.139-

250828-0011

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VIẾT 

XỨNG

THÔN TIỀN THÔN, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0971037004 28/08/2025 

14:11:45

29/08/2025 

14:11:00

29/08/2025 

09:59:05

59 H56.139-

250828-0023

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN THỊ CHẤT thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0394610121 28/08/2025 

15:52:39

29/08/2025 

15:52:00

29/08/2025 

09:59:19



60 H56.139-

250828-0027

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ SỸ THÔN TIỀN THÔN, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0382431521 28/08/2025 

16:36:11

29/08/2025 

16:36:00

29/08/2025 

09:58:06

61 H56.139-

250828-0019

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-250828-0475)

BÙI TRÍ THAO Số nhà 71, Đƣờng 510B, 

Thôn Đông Thành

0366439963 29/08/2025 

07:42:05

29/08/2025 

17:00:00

29/08/2025 

22:19:04



62 H56.139-

250828-0029

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

TRƢƠNG THỊ MAI 

ANH

THÔN HÙNG TIẾN, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0962301934 29/08/2025 

07:47:59

03/09/2025 

07:46:59

29/08/2025 

20:56:15

63 H56.139-

250828-0024

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ CHẤT thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0394610121 29/08/2025 

07:48:11

03/09/2025 

07:47:59

29/08/2025 

20:56:16



64 H56.139-

250828-0020

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ PHẠM THỊ HÀ THÔN LINH TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0982442843 29/08/2025 

07:48:44

03/09/2025 

07:47:59

29/08/2025 

11:01:53

65 H56.139-

250829-0001

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

VŨ THỊ TRÀ MY thôn trung đoài, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0379647077 29/08/2025 

07:54:45

03/09/2025 

07:54:00

29/08/2025 

11:01:53



66 H56.139-

250828-0017

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

TRƢƠNG THỊ NGỌC THÔN GIANG SƠN, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0359632686 29/08/2025 

07:58:52

03/09/2025 

07:58:00

29/08/2025 

13:41:40

68 H56.139-

250829-0003

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ TRANG thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0961576388 29/08/2025 

08:22:54

03/09/2025 

08:22:00

29/08/2025 

20:51:09



69 H56.139-

250829-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ TRANG thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0961576388 29/08/2025 

08:33:31

03/09/2025 

08:33:00

29/08/2025 

20:51:09

70 H56.139-

250829-0005

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ TRANG thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0961576388 29/08/2025 

08:41:27

03/09/2025 

08:41:00

29/08/2025 

20:51:09



71 H56.139-

250829-0006

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NÔNG THÚY THIỀU thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0973222899 29/08/2025 

08:55:23

03/09/2025 

08:54:59

29/08/2025 

20:51:09

72 H56.139-

250829-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ THÙY THÔN KIM TÂN 2, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0377170453 29/08/2025 

09:02:46

03/09/2025 

09:01:59

29/08/2025 

20:51:09

73 H56.139-

250829-0008

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ ĐIỂU thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh Hóa

0375914138 29/08/2025 

09:26:33

03/09/2025 

09:26:00

29/08/2025 

20:51:09



74 H56.139-

250829-0009

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ HÀ Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0375077515 29/08/2025 

09:42:53

03/09/2025 

09:41:59

29/08/2025 

20:51:09

75 H56.139-

250829-0011

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ NGUYỄN MINH 

THƢ

THÔN LINH TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0966323621 29/08/2025 

10:05:21

03/09/2025 

10:05:00

29/08/2025 

20:56:15



IV

LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ 

HỘI

Trả kết quả

Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

Ngày nhận 

kết quả

Ngày, tháng, năm

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại



1 H56.139-

250828-0018

Thủ tục thực hiện chính sách 

khuyến khích sử dụng hình 

thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa, giai đoạn 2022-

2025 (đối với các đối tƣợng 

mà thân nhân hoặc cá nhân 

đƣợc hƣởng chính sách hỗ trợ 

tử nguồn kinh phí giao cho địa 

phƣơng quản lý).

HỒ ANH TUẤN Căn hộ A4.5.27, NOASXH 

Hoà Lợi, khu 1, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0969603586 28/08/2025 

15:36:24

09/09/2025 

15:35:59

29/08/2025 

15:21:15


